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KẾ HOẠCH

Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018



Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hòa giải ở cơ sở, Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Kế hoạch số 4178/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: 
- Tiếp tục thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hòa giải ở cơ sở, Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân;
-Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.
2. Yêu cầu:

- Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và thực hiện hương ước, quy ước; các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật đang được triển khai phù hợp với từng cấp, từng ngành, địa phương.

- Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy vai trò chủ động tham mưu của cán bộ, công chức, cơ quan tư pháp các cấp, tổ chức pháp chế các Sở, ngành, hội đồng PHPBGDPL các cấp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và lồng ghép các hoạt động. 
- Triển khai phù hợp từng địa bàn, đối tượng, nhu cầu xã hội; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, tiết kiệm, hướng mạnh về cơ sở; huy động, khai thác, và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. 
II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Đối tượng, nội dung: 

1.1.1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 91/12/2003 của Ban Bí thư; Kết luận số 04-KL/TƯ ngày 19/4/2011; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải cơ sở, Quyết định số 619/2017/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực quản lý.
1.1.2. Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành vào năm 2017, có hiệu lực năm 2018 và 2019 Hướng dẫn, thực hiện Ngày pháp luật, công tác PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; công tác huy động các nguồn lực tham gia PBGDPL.
1.1.3. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân những văn bản Luật gắn với đời sống Nhân dân trên địa bàn tỉnh, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý, chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống ma túy; đất đai, khiếu nại, tố cáo, lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em ; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh....
1.1.4. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, ngư dân; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
1.1.5. Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án về PBGDPL; triển khai thực hiện các chương trình phối hợp về PBDGPL đã được ký kết giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể trong tỉnh.
1.1.6. Tuyên truyền, phổ biến định hướng đối với các quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành liên quan đến phạm vi quản lý trong năm 2018 và các năm  tiếp theo.
1.1.7.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính; trọng tâm là thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ, quan điểm về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính sách trong các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý.
1.1.9. Rà soát, đánh giá hiệu quả tủ sách pháp luật thời gian qua; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng, sử dụng, quản lý Tủ sách pháp luật.
1.1.10. Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, chú trọng Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN; các Điều ước quốc tế về nhân quyền, chống tra tấn mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên giới...
1.1.11. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL, bình luận, đánh giá về các sự kiện mà dư luận xã hội quan tâm, nâng cấp và duy trì hoạt động có hiệu quả các trang thông tin về PBGDPL.
1.1.12. Đề xuất triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí từ nguồn hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các hoạt động PBGDPL chưa tự cân đối được ngân sách.
1.1.13. Tiếp tục nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL được tổng kết từ việc thực hiện các Chương trình, Đề án, kế hoạch về PBGDPL giai đoạn 2008-2016; theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành pháp luật về PBGDPL.
1.2. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật
Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở, họp báo, thông cáo báo chí, đối thoại chính sách pháp luật và trong hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật;
2. Công tác hòa giải ở cơ sở

Tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở gắn liền với Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng và công nhận kết quả hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.
3. Về đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
 Tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 2820/KH-UBND của UBND tỉnh  ngày 28/6/2017 về triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Trách nhiệm chung:

 Các Sở, ban, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến ngành, địa phương.

- Tiếp tục thực hiện mô hình hay, cách làm hiệu quả trong PBGDPL, tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11/2018).
2. Trách nhiệm cụ thể:

2.1. Sở Tư pháp- Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật  tỉnh
- Chủ trì, hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tư pháp về kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Tham mưu giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 201, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu kiện toàn Hội đồng PBGDPL tỉnh.
- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị cấp tỉnh quán triệt, phổ biến các luật: Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp  và các văn bản có liên quan.

- Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Biên soạn các loại tài liệu, đề cương để cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh, huyện, tuyên truyền viên, hoà giải viên.

- Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác có hiệu quả Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, trường học; chỉ đạo hướng dẫn sinh hoạt của các Câu lạc bộ pháp luật. 

-  Hướng dẫn các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018. 
- Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh duy trì, từng bước đổi mới chuyên mục “Pháp luật và Đời sống”; phát hành Bản tin Tư pháp Quảng Trị, đưa tin, bài lên trang thông tin điện tử của Sở nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của các tầng lớp nhân dân  trên địa bàn.
- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 6865/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh đến năm 2021"

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Luật hòa giải ở cơ sở năm 2012
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2820/KH-UBND ngày 28/6/2017 về triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2.2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
- Tăng cường tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại địa bàn các văn bản pháp luật về quốc phòng, an ninh, nghĩa vụ quân sự. Chủ trì triển khai phổ biến Luật Quốc phòng (sửa đổi)
- Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào chương trình giáo dục quốc phòng, an ninh.

2.3. Công an tỉnh

- Thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2017 - 2021” Chủ trì triển khai, phổ biến Luật quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017, Luật Cảnh vệ 2017, Luật An ninh mạng.
- Tập trung tuyên truyền phổ biến Bộ Luật Hình sự 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ Luật Hình sự 2017, Bộ Luật tố tụng hình sự, Luật tạm giữ tạm giam 
- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp. Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tăng cường phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, giao thông…

2.4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo đến năm 2021”
- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh triển khai phổ biến Luật Quốc phòng (sửa đổi) 
2.5. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì việc hướng dẫn các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng các nội dung văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được ban hành như Luật Báo chí (sửa đổi), Luật an toàn thông tin mạng, Luật tiếp cận thông tin, đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Phối hợp với Công an tỉnh triển khai, phổ biến Luật An ninh mạng.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng  tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
- Hướng dẫn Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị và các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua việc đổi mới hình thức thể hiện, phát hiện và giới thiệu những mô hình hay, hiệu quả, những điển hình trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến trong tuân thủ pháp luật của nhân dân.
2.6. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021”. Ngăn ngừa tệ nạn ma túy, phòng chống bạo lực học đường. Tăng cường tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, Luật trẻ em và các văn bản, quy định pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến cuộc sống, việc học tập của các em.

2.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, ngư dân; 
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phổ biến các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý như: Luật Thủy sản 2017, Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Thủy lợi 2017. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật: Luật Thú y, Luật Phòng chống thiên tai; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật và các văn bản có liên quan.

2.8. Sở Lao động - Thương binh và xã hội
-Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021”. 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3861/KH-UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 – 2020...

- Tiếp tục phổ biến có hiệu qủa các văn bản pháp luật: Luật trẻ em 2016, Luật an toàn, vệ sinh lao động, Luật giáo dục nghề nghiệp; Luật việc làm; Luật Bình đẳng giới; Bộ Luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Pháp lệnh phòng, chống mại dâm, Luật phòng, chống mua bán người,  Luật người cao tuổi, các văn bản pháp luật về chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng.
2.9. Thanh tra tỉnh

Tiếp tục phổ biến có hiệu quả các văn bản pháp luật như: Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi); Luật thanh tra; Luật tiếp công dân; Luật khiếu nại, Luật tố cáo... và các văn bản hướng dẫn thi hành đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

2.10. Sở Tài nguyên và Môi trường
Tiếp tục phổ biến các văn bản pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành như: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản, Luật Khí tượng thủy văn, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật Đo đạc và bản đồ và các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Tập trung phổ biến pháp luật về đất đai để người dân nắm rõ và chấp hành, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng dự án khu kinh tế Đông Nam của tỉnh.
2.11. Sở Y tế
- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật dược 2016.

- Tiếp tục phổ biến sâu rộng các văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như: Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật khám bệnh, chữa bệnh; Luật an toàn thực phẩm.... và các văn bản pháp luật có liên quan.

2.12. Sở Công thương 
- Tiếp tục chủ trì tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật quản lý ngoại thương.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, chú ý tập trung phổ biến các chính sách, quy định mới. Một số văn bản cần phổ biến như Luật Quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Cạnh tranh (sửa đổi), Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định về xử lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Công thương; Các cam kết của Việt Nam và lộ trình thực hiện các cam kết khi Việt Nam tham gia và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước và tổ chức trên thế giới. Phổ biến, tuyên truyền các quy định về Luật Điện lực; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khuyến công; các văn bản pháp luật về an toàn sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, an toàn hóa chất, an toàn thực phẩm; an toàn hành lang lưới điện cao áp; bảo vệ môi trường kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng…
2.13. Sở Nội vụ:

- Chủ trì triển khai phổ biến Luật Hành chính công, Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Tiếp tục triển khai, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo 2016

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính; trọng tâm là thủ tục hành chính. 
- Phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng liên quan đến phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.14. Sở Giao thông vận tải:

- Chủ trì tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật đường sắt 2017
- Tiếp tục tăng cường phổ biến văn bản pháp luật về an toàn giao thông nhằm nâng cao ý thức và chuyển biến hành vi của người tham gia giao thông, hạn chế tai nạn giao thông.

2.15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Tiếp tục chủ trì tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật du lịch 2017;
- Tiếp tục phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý như: pháp luật về gia đình, bình đẳng giới…

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đánh giá, theo dõi, kiểm tra tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.
2.16. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
-Tiếp tục tăng cường phổ biến các Luật: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật Doanh nghiệp...
2.17. Sở Xây dựng 

- Chủ trì triển khai, phổ biến Luật Quy hoạch.

- Tiếp tục triển khai, phổ biến có hiệu quả các văn bản pháp luật về nhà ở, xây dựng

2.19. Sở Tài chính

- Chủ trì triển khai, phổ biến Luật quản lý nợ công

-  Tiếp tục triển khai, phổ biến có hiệu quả Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp luật về tài chính, ngân sách

2.20. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
-  Tiếp tục triển khai, phổ biến có hiệu quả các văn bản pháp luật về ngoại giao, lãnh sự, biên giới quốc gia

2.21. Đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh
Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh và chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, xây dựng Kế hoạch PBGDPL cụ thể để tổ chức thực hiện; trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực liên quan đến đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân được ban hành trong năm 2017. Đồng thời chủ động đảm bảo kinh phí để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2.22. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận
- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình; các thành viên, chức sắc, chức việc trong các tôn giáo, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số; phối hợp với các Sở, ban, ngành phổ biến và vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Phối hợp với ngành Tư pháp trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, Luật Mặt trận tổ Quốc Việt Nam.
2.23. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh
- Tăng cường công tác phổ biến các văn bản Luật: Bộ Luật Hình sự 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ Luật Hình sự 2017, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ Luật Dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước thông qua hoạt động truy tố, xét xử, thi hành án.
3. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố
Trên cơ sở Kế hoạch số 4178/KH-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 và Kế hoạch này, chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 cụ thể của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện, trong đó chú trọng triển khai, phổ biến các nội dung sau đây: 

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật được ban hành trong năm 2017 và năm 2018. 
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2018.

- Tiếp tục rà soát, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.
- Quan tâm củng cố, xây dựng mạng lưới Tổ hòa giải ở cơ sở, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên 
- Thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 2820/KH-UBND của UBND tỉnh  ngày 28/6/2017 về triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán ngân sách chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. 
Trên cơ sở Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình (chậm nhất đến ngày 28/02/2018) gửi về Sở Tư pháp, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả về Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/5) và hàng năm (trước ngày 05/11) để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp, UBND tỉnh theo quy định
Trên đây là Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật pháp luật của người dân tại cơ sở năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 
Nơi nhận:                                                                        TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Bộ Tư pháp “để báo cáo”;                                                                       CHỦ TỊCH 
- HĐND tỉnh, UBND tỉnh”để báo cáo”;                                                                                               
- Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh;

- Trung tâm công tác thông tin TT-Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;

- Các thành viên của Hội đồng
  phối hợp PBGDPL tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Tư pháp cấp huyện (để  thực hiện);

- Lưu: VT, NC.

DANH MỤC CÁC LUẬT BAN HÀNH NĂM 2017 
VÀ DỰ KIẾN ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND 

ngày    tháng    năm 2018  của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

	STT
	Tên văn bản Luật
	Hiệu lực của văn bản
	Cơ quan chủ trì thực hiện 
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian thực hiện

	1
	Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi)
	Dự kiến thông qua năm 2018
	Sở Tư pháp
	Thanh tra tỉnh

	

	2
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp 
	Dự kiến thông qua năm 2018
	Sở Tư pháp
	Công an tỉnh

	

	3
	Luật quản lý, sử dụng vật liểu nổ và công cụ hỗ trợ 
	01.7.2018
	Công an tỉnh
	
	

	
	Luật Cảnh vệ
	01.7.2018
	Công an tỉnh
	
	

	4
	Luật An ninh mạng
	Dự kiến thông qua năm 2018
	Công an tỉnh
	Sở Thông tin và Truyền thông
	

	5
	Luật quốc phòng (sửa đổi)
	Dự kiến thông qua năm 2018
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh
	

	6
	Luật Thủy sản (sửa đổi)
	01.7.2018
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	

	7
	Luật Lâm nghiệp 2017
	01.7.2018
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	

	8
	Luật Thủy lợi 2017
	01.7.2018
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	
	

	9
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế bảo vệ môi trường
	Dự kiến thông qua năm 2018
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở, ban, ngành có liên quan
	

	10
	Luật đo đạc bản đồ 
	Dự kiến thông qua năm 2018
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các Sở, ban, ngành có liên quan 
	

	11
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi)


	Dự kiến thông qua năm 2018
	Sở Công thương 
	Các Sở, ban, ngành có liên quan 
	

	12
	Luật đường sắt (sửa đổi)
	01.7.2018
	Sở Giao thông Vận tải

  
	Các đơn vị của ngành đường sắt trên địa bàn tỉnh
	

	13
	Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
	Dự kiến thông qua năm 2018
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Các Sở, ban, ngành có liên quan 
	

	14
	Luật quy hoạch 2017
	01.01.2019
	Sở Xây dựng
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	15
	Luật quản lý nợ công 2017
	01.7.2018
	Sở Tài chính
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